

Câu 1: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) có chức năng cơ bản nào sau đây?

· A. Chỉ dùng để lưu trữ văn bản và hình ảnh.

· B. Cho phép tạo, truy vấn, cập nhật và quản lý dữ liệu có cấu trúc.

· C. Thay thế hoàn toàn hệ điều hành trong quản lý máy tính.

· D. Chỉ hoạt động được trên hệ điều hành Windows.



Câu 2: Trong MySQL, kiểu dữ liệu nào phù hợp nhất để lưu trữ số điện thoại như “0912345678”?

· A. INT

· B. BOOLEAN

· C. VARCHAR

· D. REAL



Câu 3: Điều nào sau đây không phải là ưu điểm của việc quản lý dữ liệu bằng CSDL trên máy tính so với quản lý thủ công?

· A. Tìm kiếm và truy xuất dữ liệu nhanh hơn.

· B. Dễ dàng sao lưu và phục hồi dữ liệu.

· C. Không cần bất kỳ kỹ năng nào để sử dụng.

· D. Hạn chế sai sót do nhập liệu thủ công nhiều lần.



Câu 4: Khóa ngoài (Foreign Key) trong CSDL quan hệ có tác dụng gì?

· A. Đảm bảo các giá trị trong một cột là duy nhất.

· B. Tạo liên kết giữa hai bảng và đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu.

· C. Tự động tăng giá trị của trường mỗi khi thêm bản ghi mới.

· D. Không cho phép trường đó chứa giá trị NULL.



Câu 5: Cho bảng sinhvien(maSV, hoTen, namSinh, diaChi). Trường namSinh nên được khai báo kiểu dữ liệu nào?

· A. VARCHAR

· B. INT

· C. BOOLEAN

· D. TEXT



Câu 6: Trong HeidiSQL, để xem và chỉnh sửa cấu trúc các cột của một bảng đã tạo, ta chọn bảng đó rồi chuyển sang tab nào?

· A. Tab Data (Dữ liệu)

· B. Tab Query (Truy vấn)

· C. Tab Column (Cột)

· D. Tab Foreign keys (Khóa ngoài)



Câu 7: Phát biểu nào sau đây về khóa chính (Primary Key) là đúng?

· A. Một bảng có thể có nhiều khóa chính.

· B. Khóa chính cho phép chứa giá trị NULL.

· C. Khóa chính xác định duy nhất mỗi bản ghi trong bảng.

· D. Khóa chính phải là kiểu dữ liệu INT.



Câu 8: Trong HeidiSQL, sau khi hoàn tất khai báo cấu trúc bảng, để lưu lại bảng vừa tạo ta thực hiện thao tác nào?

· A. Nhấn nút Delete
· B. Nhấn nút Save (hoặc tổ hợp Ctrl+S)

· C. Nhấn nút Refresh
· D. Đóng cửa sổ HeidiSQL



Câu 9: Cho bảng sanpham(maSP, tenSP, donGia, soLuongTon). Trường nào phù hợp nhất để làm khóa chính?

· A. tenSP

· B. donGia

· C. maSP

· D. soLuongTon



Câu 10: Trong một bảng CSDL, ràng buộc UNIQUE được dùng để:

· A. Đảm bảo giá trị trong cột đó không bị trùng lặp.

· B. Cho phép cột chứa nhiều giá trị NULL.

· C. Tự động điền dữ liệu vào cột khi tạo bản ghi mới.

· D. Kết nối hai bảng với nhau.



Câu 11: Cho hai bảng: KHACHHANG(MaKH, TenKH, SDT) và DONHANG(MaDH, NgayDat, MaKH). Trường MaKH trong bảng DONHANG đóng vai trò là:

· A. Khóa chính của bảng DONHANG.

· B. Khóa ngoài tham chiếu sang bảng KHACHHANG.

· C. Chỉ mục UNIQUE của bảng DONHANG.

· D. Khóa chính ghép của bảng DONHANG.



Câu 12: Cho CSDL gồm 3 bảng: GIANGVIEN(MaGV, HoTen), MONHOC(MaMon, TenMon), PHANCONG(MaGV, MaMon, HocKy). Khóa chính phù hợp nhất cho bảng PHANCONG là:

· A. Chỉ MaGV

· B. Chỉ MaMon

· C. Khóa chính ghép (MaGV, MaMon, HocKy)

· D. HocKy



PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (4,0 điểm)

Thí sinh trả lời 4 câu. Trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.


Câu 1: Một thư viện trường học muốn xây dựng CSDL quản lý sách và việc mượn – trả sách của học sinh. Có 3 nhóm người dùng: Thủ thư (quản lý toàn bộ), Giáo viên (xem danh sách sách, xem lịch sử mượn của học sinh lớp mình), Học sinh (chỉ xem thông tin sách và tình trạng mượn của bản thân).

a) Việc phân quyền người dùng trong CSDL giúp đảm bảo mỗi nhóm chỉ thực hiện được các thao tác phù hợp với vai trò của họ.

b) Học sinh có thể tự cập nhật trạng thái “đã trả sách” cho bản thân vì điều đó không ảnh hưởng đến dữ liệu của người khác.

c) Thủ thư nên được cấp quyền cao nhất vì họ là người quản lý trực tiếp hoạt động của thư viện.

d) Không cần sao lưu CSDL thư viện thường xuyên vì dữ liệu thư viện ít thay đổi và không quan trọng.



Câu 2: Một nhóm học sinh thiết kế CSDL quản lý câu lạc bộ thể thao gồm các bảng: THANHVIEN(MaTV, HoTen, NgaySinh), MONTHETHAO(MaMon, TenMon), DANGKY(MaTV, MaMon, NgayDangKy). Các bạn đưa ra các nhận xét sau:

a) Bảng DANGKY dùng để ghi nhận thông tin một thành viên đăng ký tham gia một môn thể thao cụ thể.

b) Trong bảng MONTHETHAO, trường TenMon nên được chọn làm khóa chính vì tên môn thể thao không bao giờ trùng nhau.

c) Trong bảng DANGKY, có thể chọn khóa chính ghép là (MaTV, MaMon) để đảm bảo mỗi thành viên chỉ đăng ký mỗi môn một lần.

d) Các trường MaTV và MaMon trong bảng DANGKY nên được khai báo là khóa ngoài tham chiếu lần lượt tới bảng THANHVIEN và MONTHETHAO.



Câu 3: Một học sinh thực hành tạo CSDL tên ql_thuvien trên MySQL bằng HeidiSQL, sau đó tạo bảng SACH gồm các trường: MaSach (INT), TenSach (VARCHAR), TacGia (VARCHAR), NamXB (INT). Học sinh đó có các nhận định sau:

a) Để tạo CSDL ql_thuvien, có thể nháy chuột phải vào tên kết nối server → chọn Create new → Database → nhập tên ql_thuvien rồi xác nhận.

b) Sau khi tạo CSDL, để tạo bảng SACH, có thể nháy chuột phải lên tên CSDL ql_thuvien → Create new → Table.

c) Trường TenSach kiểu VARCHAR là phù hợp để lưu trữ tên sách vì tên sách là chuỗi ký tự có độ dài thay đổi.

d) Khi thêm cột mới cho bảng trong HeidiSQL, sau khi điền thông tin cột xong thì không cần nhấn Save, thay đổi sẽ tự động được cập nhật vào CSDL.



Câu 4: Nhóm học sinh xây dựng CSDL shop_online để quản lý sản phẩm và đơn hàng, gồm 2 bảng:

· SANPHAM(MaSP, TenSP, GiaBan)
· CHITIETDH(MaDH, MaSP, SoLuong)
Yêu cầu: mỗi dòng trong CHITIETDH phải tham chiếu đến một sản phẩm đã tồn tại trong SANPHAM.

a) Trường MaSP trong bảng CHITIETDH cần được khai báo là khóa ngoài tham chiếu tới trường MaSP của bảng SANPHAM.

b) Khóa chính phù hợp cho bảng CHITIETDH là khóa chính ghép (MaDH, MaSP) vì một đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm khác nhau.

c) Nếu xóa một sản phẩm trong bảng SANPHAM khi vẫn còn bản ghi trong CHITIETDH tham chiếu tới sản phẩm đó, ràng buộc khóa ngoài sẽ báo lỗi và ngăn không cho xóa, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu.

d) Để tạo khóa ngoài cho bảng CHITIETDH trong HeidiSQL, ta mở bảng → chọn tab Foreign keys → nhấn Add → chọn cột MaSP → chọn bảng tham chiếu là SANPHAM và cột tham chiếu MaSP → nhấn Save.



PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)



Câu 1 (1,0 điểm): Một trường học muốn quản lý kết quả học tập. Bạn Minh đề xuất chỉ dùng một bảng duy nhất:

KETQUA(MaHS, HoTen, Lop, MaMon, TenMon, DiemTX, DiemCK)}
Hãy chỉ ra ít nhất hai vấn đề phát sinh khi dùng thiết kế một bảng như trên, và đề xuất cách chia thành nhiều bảng hợp lý hơn.



Câu 2 (2,0 điểm): Tổ tin học cần xây dựng CSDL MySQL bằng HeidiSQL để quản lý thiết bị phòng máy, gồm 3 bảng: phonghoc, thietbi, suachua.

a) Trên HeidiSQL, hãy mô tả ngắn gọn các thao tác để:

· Tạo CSDL tên ql_phongmay.

· Tạo bảng thietbi gồm các cột: MaTB (INT), TenTB (VARCHAR), MaPhong (INT); trong đó MaTB là khóa chính. (1,0 điểm)
b) Trên HeidiSQL, hãy mô tả ngắn gọn các thao tác để tạo khóa ngoài trong bảng suachua, cụ thể: (1,0 điểm)
· suachua.MaTB tham chiếu thietbi.MaTB.

· suachua.MaPhong tham chiếu phonghoc.MaPhong.



— Hết —
